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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Hạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân. 

2. Bà Nguyễn Thụy Vân Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng là Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên tòa: Ông Phan Văn Tuân- Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 101/2018/TLST-DS 

ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 101/2018/QĐXXST-DS 

ngày 24 tháng 7 năm 2018, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Trương Quang H, sinh năm 1954 và bà Tô Thị V, sinh năm 

1962. 

Cùng địa chỉ: Số 14/4, khu phố B, phường B, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trương Hoàng P, sinh năm 1983; 

thường trú: Số 93/5A9 khu phố B, phường B, thị xã T, tỉnh Bình Dương là người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn theo văn bản ủy quyền ngày 28/3/2018 (có mặt). 

Bị đơn: Ông Nguyễn Đình T, sinh năm 1973; địa chỉ: Số 122 đường số 5, khu 

phố N 1, phường D, thị xã D, tỉnh Bình Dương, (vắng mặt không có lý do). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH Sản xuất TM thiết bị 

điện năng lượng E; trụ sở chính: Thửa đất số 1294 tờ bản đồ số 16, đường ĐH 402, khu 

phố K, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Minh T, sinh năm 1978; chức danh: Giám 

đốc là người đại diện theo pháp luật. (Có yêu cầu giải quyết vắng mặt ngày 11/5/2018).  
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NHẬN THẤY: 

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2018, đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện ngày 

11/5/2018 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn là ông Trương Hoàng P trình bày: 

Ông Trương Quang H và bà Tô Thị V là chủ sử dụng đất diện tích 117,8m
2
 tọa 

lạc khu phố B 3, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương, trên đất có căn nhà diện tích 

96,48m
2
. Phần đất này ông H và bà V đã được UBND huyện D (nay là UBND thị xã D) 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với 

đất số BN 894959 (số vào sổ CH 02297) ngày 08/8/2013. 

Ngày 23/12/2013, ông H và bà V lập hợp đồng cho ông Nguyễn Đình T thuê 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất nêu trên. Hai bên đã lập Hợp đồng thuê quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền đất tại Văn phòng công chứng B, theo hợp đồng công 

chứng số 7616, quyển số 04TP/CC-SCC/HĐGD. Theo nội dung hợp đồng, nguyên đơn 

cho bị đơn thuê đất và tài sản gắn liền đất với thời hạn thuê là 10 năm (từ ngày 

23/12/2013 đến ngày 23/12/2023), mục đích thuê làm trụ sở doanh nghiệp, giá cho thuê 

2.000.000 đồng/tháng, thanh toán tiền thuê vào ngày 05 hàng tháng. Đến tháng 03/2014 

ông Nguyễn Đình T ngưng không thanh toán tiền thuê nhà. Sau đó đến cuối tháng 5/2014 

thì ông T di dời toàn bộ đồ đạc của doanh nghiệp đi đâu không rõ mà không thỏa thuận gì 

về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn với ông H và bà V. Nguyên đơn đã 

nhiều lần liên hệ ông T yêu cầu thanh lý hợp đồng thuê trước thời hạn nhưng ông T 

không thực hiện. Đến ngày 23/11/2017, nguyên đơn đã ký hợp đồng bằng giấy tay cho 

công ty E thuê để làm trụ sở để giao dịch. Thời hạn thuê là 10 năm từ ngày 15/12/2017 

đến ngày 15/12/2027, giá thuê 18.000.000 đồng/tháng.  

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:  

1/ Chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất giữa ông 

Trương Quang H, bà Tô Thị V và ông Nguyễn Đình T.  

2/ Yêu cầu ông Nguyễn Đình T phải thanh toán tiền thuê đất và tài sản gắn liền 

đất còn nợ từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2014 là 6.000.000 đồng.  

3/ Yêu cầu ông Nguyễn Đình T bồi thường thiệt hại tiền thuê nhà bị mất do ông 

T không thanh lý hợp đồng và có hành vi trốn tránh việc thanh lý hợp đồng, hành vi này 

làm nguyên đơn không thể ký kết hợp đồng cho người khác thuê từ tháng 6/2014 đến 

tháng 10/2017 là 104.000.000 đồng (tương đương 52 tháng tiền thuê). 

Tổng cộng số tiền yêu cầu là 110.000.000 đồng.   

Tại bản tự khai ngày 11/5/2018, bà Nguyễn Minh T là người đại diện theo pháp 

luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị điện năng lượng  E (sau đây gọi 

tắt là Công ty E) trình bày: Vào ngày 23/11/2017, công ty E ký hợp đồng bằng giấy tay 

với nguyên đơn để thuê căn nhà tại khu phố B 3, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương 

làm trụ sở giao dịch. Thời hạn thuê là 10 năm từ ngày 15/12/2017 đến ngày 15/12/2027, 

giá thuê 18.000.000 đồng/tháng. Việc hai bên chưa ra ký hợp đồng công chứng được là vì 

nguyên đơn và bị đơn chưa thỏa thuận hủy hợp đồng thuê nhà trước đó. Từ khi thuê nhà 

đến nay, Công ty E không đầu tư bất kỳ hạng mục nào trong căn nhà thuê. Công ty E 

không tranh chấp gì trong vụ án này và yêu cầu Tòa án giải quyết vắng mặt. 

  kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương: Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên đã chấp hành và 
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tuân theo pháp luật đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Bị đơn không cháp hành 

và tuân theo pháp luật đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

  kiến về việc giải quyết vụ án: nguyên đơn khởi kiện là phù hợp pháp luật nên 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, ý kiến của Kiểm sát viên tham 

gia phiên tòa,Tòa án nhận định: 

[1] Ông Trương Quang H và bà Tô Thị V khởi kiện tranh chấp hợp đồng thuê 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất với ông Nguyễn Đình T nên đây là tranh chấp 

về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Bình 

Dương được quy định tại Khoản 3 Điều 26, Điểm a và c Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

[2] Về tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty E có đơn yêu 

cầu xét xử vắng mặt, bị đơn là ông Nguyễn Đình T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để 

tham gia phiên tòa vào ngày 10/8/2018 và ngày 30/8/2018 nhưng vắng mặt không có lý 

do. Căn cứ Điều 227, Điều 228 và Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng 

mặt ông Nguyễn Đình T và Công ty E. 

[3] Về nội dung vụ án: Ông Trương Quang H là chủ sử dụng đất diện tích 

117,8m
2
 tọa lạc khu phố B 3, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương, trên đất có căn nhà ở 

riêng lẻ loại 3 tầng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản 

khác gắn liền với đất số BN 894959 (số vào sổ CH 02297) do UBND huyện D (nay là 

UBND thị xã D) cấp ngày 08/8/2013.  

Ngày 23/12/2013 ông H và bà V lập hợp đồng cho ông Nguyễn Đình T thuê 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất nêu trên. Hai bên đã lập Hợp đồng tại Văn 

phòng công chứng B, theo công chứng số 7616, quyển số 04TP/CC-SCC/HĐGD. Theo 

nội dung hợp đồng, thời hạn thuê là 10 năm kể từ ngày 23/12/2013, mục đích thuê làm 

trụ sở Công ty TNHH TM – Dịch vụ Bảo vệ an ninh P, giá cho thuê 2.000.000 

đồng/tháng, thanh toán tiền thuê vào ngày 05 hàng tháng. Theo trình bày của nguyên đơn 

từ tháng 03/2014 đến nay ông Nguyễn Đình T ngưng không thanh toán tiền thuê nhà và 

từ tháng 5/2014 ông T đã chuyển hết tài sản của doanh nghiệp đi đâu không rõ. Từ ngày 

23/11/2017 đến nay nguyên đơn đã ký hợp đồng cho công ty E thuê để làm trụ sở giao 

dịch.  

 [4] Xem xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy rằng: quá trình tố tụng và tại 

phiên tòa sơ thẩm, bị đơn là ông Nguyễn Đình T vắng mặt và không có ý kiến  gì đối với 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên căn cứ vào lời thừa nhận của đại diện nguyên đơn 

có cơ sở xác định từ tháng 3/2014 đến tháng 10/2017, bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán tiền thuê đất và tài sản gắn liền đất được hai bên thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 6 của 

hợp đồng. Hiện nay bị đơn đã chuyển toàn bộ tài sản của mình ra khỏi tài sản thuê nhưng 

không thanh toán tiền thuê và cũng chưa thanh lý hợp đồng thuê với nguyên đơn. Xem 

xét giá trị pháp lý của hợp đồng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất ngày 

23/12/2013 giữa nguyên đơn và bị đơn thấy rằng: hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền đất đã được công chứng theo quy định của pháp luật nhưng nguyên đơn chưa 

thực hiện đăng ký kê khai việc cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 692, 

Điều 705 Bộ luật Dân sự năm 2005; Khoản 2 Điều 46 và khoản 2 Điều 107 Luật đất đai 

2003 (sửa đổi bổ sung năm 2009) nên chưa phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên thực tế nguyên 
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đơn đã giao tài sản và bị đơn đã nhận đất và tài sản gắn liền đất để kinh doanh nên phải 

thanh toán tiền thuê theo thỏa thuận. Bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nên 

nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê đất là phù hợp quy định tại Điều 

709 Bộ luật Dân sự năm 2005 nên chấp nhận. Số tiền thuê chưa thanh toán từ tháng 

3/2014 đến tháng 5/2014 bị đơn phải trả cho nguyên đơn là 2.000.000 đồng x 3 tháng = 

6.000.000 đồng.  

Về yêu cầu bồi thường số tiền 104.000.000 đồng tương đương 52 tháng tiền thuê 

bị mất từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2017 thấy rằng: như đã phân tích nêu trên thực tế 

nguyên đơn đã giao và bị đơn đã nhận tài sản, trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 

10/2017, khi hợp đồng thuê vẫn còn thời hạn, bị đơn tự ý trả tài sản thuê mà không thỏa 

thuận chấm dứt hợp đồng thuê và không thanh toán tiền thuê đất cho nguyên đơn, hành vi 

này làm nguyên đơn không thể ký kết hợp đồng cho người khác thuê tài sản của mình 

theo quy định của pháp luật nên đã gây thiệt hại cho nguyên đơn. Do đó bị đơn phải có 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn là phù hợp quy định của pháp luật, số 

tiền thiệt hại bị đơn phải bồi thường được xác định tương đương số tiền thuê quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền đất mà bị đơn không thanh toán cho nguyên đơn trong thời 

gian từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2017 tương đương số tiền 104.000.000 đồng.   

Ngày 11/5/2018, đại diện nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc 

buộc bị đơn bồi thường tiền cho thuê đất từ tháng 11/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm là 

20.000.000 đồng (tương đương 10 tháng tiền thuê) nên Hội đồng xét xử đình chỉ giải 

quyết yêu cầu trên. 

Đối với hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất giữa ông Trương 

Quang H và bà Tô Thị V các đương sự không tranh chấp trong vụ án này nên không xem 

xét giải quyết.  

[5] Lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận.  

Từ những phân tích trên, xét thấy có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn.  

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí xem xét thẩm định tại chổ: Nguyên đơn 

phải chịu, bị đơn không phải chịu. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 147, 227, 228, 238, 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 692, Điều 703 đến Điều 713 Bộ luật Dân sự năm 2005;  

Căn cứ Khoản 2 Điều 46, Khoản 2 Điều 107 Luật đất đai 2003 (sửa đổi bổ sung 

năm 2009);  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án.   

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trương Quang H và bà Tô Thị V về việc 

tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất với ông Nguyễn Đình 

T. 

Chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất ngày 

23/12/2013 giữa ông Trương Quang H, bà Tô Thị V và ông Nguyễn Đình T được Văn 
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phòng công chứng B, công chứng ngày 23/12/2013 theo công chứng số 7616, quyển số 

04TP/CC-SCC/HĐGD.  

Buộc ông Nguyễn Đình T thanh toán tiền thuê đất còn nợ từ tháng 3/2014 đến 

tháng 5/2014 là 6.000.000 đồng và bồi thường thiệt hại số tiền 104.000.000 đồng từ việc 

trốn tránh không thanh lý hợp đồng thuê từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2017 cho ông 

Trương Quang H và bà Tô Thị V. Tổng cộng số tiền phải thanh toán cho ông Trương 

Quang H và bà Tô Thị V là 110.000.000 đồng.  

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu người phải thi 

hành án không thi hành thì hàng tháng phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại 

Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi 

hành án. 

2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Trương Quang H và bà Tô Thị V về việc buộc 

ông Nguyễn Đình T phải bồi thường tiền cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

đất từ tháng 11/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm là 20.000.000 đồng  

3. Chi phí xem xét thẩm định tại chổ: Ông Nguyễn Đình T phải chịu 1.000.000 

đồng. Ông Trương Quang H và bà Tô Thị V đã tạm ứng số tiền 1.000.000 đồng nên ông 

Nguyễn Đình T phải nộp 1.000.000 đồng để hoàn trả cho ông Trương Quang H và bà Tô 

Thị V. 

4. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Đình T phải chịu 5.500.000 đồng. Hoàn 

trả cho ông Trương Quang H và bà Tô Thị V số tiền 3.350.000 đồng tạm ứng án phí đã 

nộp theo biên lai thu số 0019202, ngày 9/4/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã D, 

tỉnh Bình Dương.  

5. Án xử công khai, tuyên án có mặt ông Trương Hoàng P, vắng mặt ông Nguyễn 

Đình T và Công ty TNHH Sản xuất TM thiết bị điện năng lượng E. 

6. Đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.                          

                            
 Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND TX Dĩ An;                                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Thi hành án TX Dĩ An; 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- Đương sự; 

- Lưu VT, HS. 

                                                                         Lê Thị Mỹ Hạnh 

  


